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	Số: 1791/QĐ-UBND
	Bình Phước, ngày 09 tháng 7 năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1381/TTr-SKHĐT ngày 06/7/2021,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện (Có các biểu kế hoạch vốn chi tiết kèm theo).

Điều 2.

1. Giao các chủ đầu tư thực hiện ngay việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án.

2. Giao các Sở ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và định giá đất đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu theo dự toán đã giao.

3. Đối với vốn tỉnh phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố quản lý: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; báo cáo kết quả phân bổ vốn về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 31/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Việc phân bổ vốn phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Bố trí vốn cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.

+ Thời gian bố trí vốn của dự án theo đúng quy định dự án nhóm B không quá 4 năm và nhóm C không quá 3 năm.

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 đủ cho các dự án cả giai đoạn 2021-2025.

- Việc triển khai giao kế hoạch vốn phải đảm bảo đúng cơ cấu về nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và khả năng huy động của địa phương cho các xã về đích nông thôn mới; nguồn tiền sử dụng đất cấp huyện phải bố trí tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới và 20% cho giáo dục - đào tạo, trong đó có 1.000 phòng học.

- Bố trí vốn xây dựng cơ bản phải đảm bảo đúng tính chất, nội dung, không bố trí vốn cho các công trình phải sử dụng nguồn vốn sự nghiệp như công trình duy tu, sửa chữa, bảo trì các cơ sở vật chất hiện có.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các Bộ: KH và ĐT, TC;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh:
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, các Phòng, Trung tâm;
- Lưu: VT. (72Binh) 
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BIEU TONG HOP

KE HOACH YON DAU TU CONG TRUNG HAN GIAI DPOAN 2021-2025

(Ban hanh kém theo Quyét dinh s A F94 'OD-UBND ngéay 09 thang 7 nam 2021 cia UBND tinh)
DVT: Triéu dong.

Ké hoach vén trung han 2021-2025

STT Ngudn vén Trong do
Tong s6 Phan bé chi tiét Du phong
(90%) (10%)
Tong sb 44.833.296 41.131.69%6 3.701.600
I [Ngan siach trung vong 5.031.934 5.031.934
I |Von trong nude 4.763.034 4.763.034
2 |Von nude ngodi 268.900 268.900
Il |Ngan sich dia phuong 39.801.362 36.099.762 3.701.600
I | Vén XDCB tap trung 2.693.600 2.693.600 .
2 |Thu tién str dung dét 31.266.000 28.139.400 3.126.600
Tién sir dung dat khéi tinh 21.866.000 19.679.400 2.186.600
I b | |
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DANH MUC CAC DU AN DAU TU CONG TRUNG HAN GIAI DOAN 2021-2025

i Benr licnh kénr theo Ouvér dinh so ATIA

QD-UBND gy OF theang ™ nam 2021 cua UBND unh Binli Plueoc)

N T ridu dang.

Ké hoach von trung han 2021-2025
= o Chiara
< & s .
S0 quyét dinh Naiin sach huyén, thi xa,
o ) phé duyét :‘hu Thug mie thanh pho R
ST1 Danh muce du dn truong dau At Tronia.dé Chu diu
tu/phé duyét du ’ Tong s NS trung I e
5 o ) - NS tinh . Neudn s
an wong Von XDCB T,
. —— dung dit cua
n'nlllpal in | YO
& L
phin cap TP
TONG SO S51.199.447 41.131.6906 5.031.934 26.058.362 1.581.400 | 8.460.000
A |DANH MUC DU AN DAL TU CUA TINH 41.547.902 23.010.390 4.258.434 18.751.962 - f -
Al |[Duy dn chuyén tiép 5.338.902 3.703.441 2.360.266 1.343.175 =] -
I |Giao thong - van tai & Ha ting dé thi 3.851.130 3.028.100 2.220.700 807.400 -
2992/0QD-UBND
ngay 30/10/2019:
Ny dung dirdma giao thonge phia Tay Q113 k&1 061 Chon F4/NQ-HDND . y ’ . o
1 e R = 4 ; A30.000 430,000 1.430.000 - B: LIXA 1T X1 tint
Thanh - Hoa Lur ngay 10/12/2020; 450,000 fAs0d : e i
03/NQ-HDND
16/4/202]
98T/QBD-UBND
Ning ¢dp. morong Q1,13 doan tir nga ba Lae Tin dén cia ngay 7/3/2020; ; £
2 LT e s ; P 430,00 367.000 320,000 47.000 B: L.DA DTXD tinl
khau Quéde & Hoa Lur 11/NQ-HDND R 0D e i
ngay 13/7/2020
Xy d dudme két ndi cac KON phia Ty N 2 ; 2 DD-UBN G
3 Xiy llrlng“ romge Ket ndi cac KUN phia Tay Nam thanh pha I?R/QD UBND 330,000 171 800 171 800 . Ban OLDA DTXD tinh
Dong Xodi ngay 18/10/2019
i T A 2 § . 2403/QD-UBND
Dudmg wrngd 3 Vuom Chudi (Quoc 16 14) dén khu vire trang nj,?){;%ii (if’ﬁ)ll 5
4 |eo BO Lach (thue tour du lich ndi véri Khu bao 1on van hoa f'} phiibo sy 100.000 10.000 10.000 - Ban QLDA DIXD tinh
din 16¢ S'iéng Sok Bom Bo) xa Dong Nai. huvén Bu Dang A i
e ' e E neay 26/4/2017 -
2006/0D-UBND
ngay 27/7/2016:
- 1o phat ricn khu s e hién eidi - Tiéu du an tinh Binh 920/ D-UBND
: . > i 555 35 2 32. : DA DX
5 Phire (ducmg Minh Lip - Loc Hiép) nghy 17/412017: 495.557 A50.900 268.900 82.000 Ban QLDA DIXD unh
3204/QD-UBND
ngay 7122017
. : i3 ; : : 2293,0D-11
0 Dureme Dong Tien - Tan Phi. huvén Dong Pha '_]‘ Q-] IBN“ 180,000 110,008 110 000 Bun QLA DTXD unh
ngeay A 10/2019
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2 dung dat cua
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o [TRDIEERR R OAE AL WIS Rk bR e Rhas R St nth 180,000 85000 : 83,000 Ran QI DA DIND unh
Direng ngdy 30/10,2019
. ' . 2818QD-UIBND i .
8 [Durdme eio thonge L& hop du lich ha thay lor Pharoe Hoa I :) i 282 604 210 800 - F19.800 Ban Q1 DA PDINID tnh
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; 4 659 0D-LIBND - s ;
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News e Chanh vl drong Q1 56 30) ngas 12019
ang cap. tha a cac wydn diome ¢on lai k an e phi NOQ-HDND .
N T\:m? cap. tham nhira ¢ac wyven duome ¢om lai khu din cu phia 1 I' Q" tl. | 200.000 T 160.000 Ban GLDA D1XD unh
Biae Linh ngay 13/7/2020
ame true chi (r OOL13 vao khu cang ip Tan kha | ¢ 2779°0PR-UBND 2 -
12 1)1.1.:11:. tre chinh tr QL1353 vao khu eang nghiép Tan khan 11 hovén 7?’ G !. LUBNI 40.000 15000 . 15,000 Ban OLDA IND tinh
Hiom Ouan, unh Binh Phuae ngay 311022016
3 ; i Ty T 2054/QD-1IBND o o =
12 |Dauran vay dung ke vi nao vér ho Suon Cam * . Q ) 105.000 38.800 . 38,800 Ban QLA DIXD nnh
- ’ neiy 2182017
Il |Cong nghiép, ha ting KCN, KKT 915.672 140,190 97.690 42.500 - -
: L L . 1133/0D-1IBND _ ! : :
] Cap dién nong thon tinh Binh Phuee gial doan 2013-20260 _’ 0 676.723 34.000 34.000 - Ban QLA 1DYIX]D) tinh
= = ngiy 04/6/2014
i : s P : 1246/QD-1IBND R
2 [Ny dune ha tang khu kinh 1€ cira khau Hoa L “ Qn i 1 1HLO00 63691 6G3.690) - Bun QLDA DIND tnh
2 F = ngdy 23/5/2017
. . O30/QD-1L'BND ;
3 [Chevén dudme s6 2, 30, 5 v 7 KON Dong Xom | H(,} i D,{, RN 79.973 30800 30 800 Ban Q1.DA DIND tinh
- neay 09572018
— £ . — . ) 1944/0QD-1"BND
4 HE thang thodt nude ngodl hang rao Beeames Binh Phiroe A i 48.974 11.700 - 11,700 Ban QLDA TYIXD tnh
ngiy ORMR2017
I |Nong nghiép, thuy loi 110.000 11.876 41.876 - - -
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S6 quyét dinh T T - Nedn siach huveén, thi xa,
o phe duyet ';‘h“ T hiasmie - thianh pho ] , .
5T Danh mue duan truong diu e Trong do Chu diu tu
tu/phé duyét dy ‘ Tione s NS trung T e
sas bt NS tinh 3 Ngudn s
4n uvong Vion XDCB LA
$Bm dung dat cua
o rung - o
t n;p h'.lll“:;; ) hizyen, thi,
R TP
2198/QD-1'BND
i X e co s b ting nong thén. phit rién « i ziv 2478201 6: :
| U.IU ur N |._\_ dirng £ \.f ha .1 ing nong thon. phit irién san suat ng I’\, 4782 I’h 110.000 11876 11 876 i Ban OLDA DIND 1nh
nong nehiep huveén 1o Ninh GEUQD-UIBND
ngay 26/42017
IV |Gido dyc - Dao tao 221.500 161.500 - 161.500 = :
2319/0QD-UI3ND
| Trrdme Can dane Binh Phuoe ’_ | _B l 150,000 110000 - [ 1tr 000 Ban QI DA BIND unh
- : ngay 31/10°20149
1 khdi phong hoe. thr vién-trung 13 hién el MNOQ-HDN 2y = :
5 Niv dung khoi rahfm_ P_}:)L; th ]"\hjl‘l Irm.l_ tam [1}__.}]_IL.T‘I LLI.IE ]I"\Q HDND 71,500 $1.500 31.500 Ban O DA DIXD tinh
khow hoe truomg THP T Dong Xodi (iradng hoe thong minh) ngeay 13/7/2020
VoYt 68.500 68.500 5 68.500 - -
St ¢ v i 8 ang thidt bi hénh vién v hoe ¢6 B 2785/QD-113N .
| Ny dl'.m.“ Vil mua sdm trang thiét bi hénh vién v hoc ¢ truyen 'th QD-UBND 68,500 18500 . 15500 Ban QLDA DiXD tnh
tnh (g doan 1) neay 31102016
3 L . -)( ) | . e r |
2 |G nod i séin vuomg benh vien da khoa tinh ]MT'UQD ler’\II) 40.000 20,000 - 20,000 Ban QLA DTXND tinh
ngay 20/7/2020
V1 |Quie phong - An ninh 112100 50,100 . S0.100 - -
Nay dung. nidng ¢d anh trai Bénh xa K23 BC ans 24620/QD- I . . ; :
| v dung. ndng cip doanh trgn Bénh xd K23 BCH Quin sy 4(1. YOD-UBND 20.100 1O.100 ! 10,100 R C MR R TIH
tinh ngay 29/1072018
i p 2o i s 3 ; ; 24672/QD-UBND i . )
2 |Xay dung. nang cap Trudme Quin s B Chi huy quéin sutinh 4[:‘ 'l? ki 11 15.000 10.00() - HLOO6 Ba Chi huy quan sy tinh
ngay 29/10/2018
2312/0D-U13N
3 Ny dirng phang Canh st POCC&CNCH Cong an tinh = 1 ”‘(_JD LMD 52.000 20000 20,0000 ("ong An tinh
ngay 30/10/2019 2
— . B — p . 2 D1 ) o ;
3 1261 canh sat PCCC&UNCH Khe vire huvén B Dane EBEte s 25.000 10000 = 10,000 C'onge An tinh
= ngay 29 10/2019 i
VI {Quan Iy Nhi nuie 60.000 S8.800 - 58.800 s -
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T20.000

7200000

i Danh mue dy an truong diu 550w Triiiodn Chu ddu tu
tu/phé duveét du ’ Tong so NS trung i, .
| " NS tinh TR W Neuon su
i an uong Von XDCB 2
i e — dung dit cua
I : 4 _ i | huyén, thy.
tinh phan ciap % :I'l‘
U [Von Eip gus hoaeh tinh theo qus dinh cua Ludt qus hoach 60.000 SKERO0 - SR.800 Ser K& houch v Iiu e
VI |Vin tit todn cdc cong trinh di quyét toin 154.375 - 154.375
A2 [Du an khoi edna mai 36.209.000 19.276.521 1.867.734 17.408.787 = =
[ | Dbi img du sin ODA J 1.156.000 - 1.156.000 : -
I3 i cor s ha ting dinh hudmg phat wrién bén vimg va thich
| e bicn doi khi haw tinh Binh Phude tdir an sudi vt -+ dinne (RIS AT 5 | L0000 Ban QLA DIXD tinh
piviae ddng nam Q1. 14)
Py dm Thén dar hoa thuy lai thich (g v hien dai khi hau-
2 1 liinh 1'-h.'lt:1 tinh Binh Phirde (2 tram hom vd e kénh din 156 L = 1 56.000) Ban OL.DA DIUND tinh
FHIRC)
11 |Daiang du an PPP 24,150,000 4.443.500 1.500.000 2.943.500 -
v d s direme o Se T 110 Chi Minh-T du Moi- o .
p (A die dutng canids TIF Uo Chi BinR-TE Dauivj 24,150,000 4.000.000 500000 2.500.000 Ban QLDA DIXID) tinh
Chem Thianh
) . ! . P - 20MNQ-HDND -
2 | hanh tean i ne toa nha TTHC tunh 2 nam (2024.20235) : i : 120.000 = 120,000 Ban QLA 1YUX tinh
neay 16/12/2019
Hi tine khu i dinh cu Lam vien va khu dan cu Pha Thi O3MNQ-HDN
B .,1. ne khu u‘ in ]I %‘Lr m‘1 \u‘n v :m dlm u{ }.h.u T'hinh J‘NQ HDND 163,500 ) 163 500 T
atal dogn 2 phudmge Tan Phi. thanh pho Dong Xod neay 16/4/2021 ’ '
: : FAMNQ-HDN MIV cao s
4 Ho g GPMB dur an BOT dudme Dong Pho - Binh Durony 'h_H\Q L, 160000 160.000 Cang 1y Il\i i \III VRS
: ’ ngay 10/12/2020 Binh Phirce
I—'_w_- A
111 |Giao thing va Ha ting dé thi 7.780.000 6.989.234 232.734 6.756.500 - -
. : . : S - I8RNOQ-HEND e i .
! Nang cap. mo rong QL 14 doan Dang Nodi - Chen Thanh : Q !—”_ ! 1.450.000 1.305.000 1.305.000 Ban QLDA DIXD tunh
nedy 02/7/2021
Nang cap. mo rong D733 vi ady ding ciu Ma Da két noj i
g e sl o e il S 34/NQ-HDND . . o o
2 Vi sdn hay quic té Long Thanh Bong Nat va cang Cii Mep. i GS3.0010) 584234 232734 351.500 Ban QLDA DIND tinh
) . Y e T Tk ngdy 10/12/2020 h
T Vai Ba Ria Viing Tau -
§ s ) o e s e Ry i HINOQ-HDND - N o
i Ny dunge duong phia Tay Q113 k& nor Bau Bane nedy 13/772000 _ 440 000 396000 396,000 Ban QLDA DIXD tinh
o } B g &= . 18/NO-TTDHND
4 Nity dirne dirome Ket noi Dong Nom - LHom Quian S S00.000)

Ban QLDA DIXD unh
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Chu diu tu

ngiy 1277/202]

5TT Danh mue du an di ) Trone do
: . _ Autu - f - 2
tu/phe duyét duo Tong so NS trung o e
: NS tinh " g Neguon su
an ong MVon NDOB FI
et dung dat cua
AP IEEnE. huvén. thi,
tnh phin cap TP
) STt a (e iy S5 3 O E ‘{’ AT .\( i ? o 1
5 .\\;I} dl'm"i dudmg ¢ip theo durdmy day 300KV doan Dong Xoar 1]‘ XIDND 30 ST Y6000 163.000 Ban QL.DA DIND unh
Ddme Phu ngav 13/7/2020
T TR AR T AR A YA e T NO- 7 N
6 Niy dirng tuven l\l_l'1.‘l'0| 1 ??_ali va dudme Dong Phi-Binh 1 }‘ NQ..HDI\I) . 162 000 162 000 Ban QLDA DIXD tinh
Diromy (Lam Sun - Tan Phude) ngdy 13/7/2020
5 \u\ l.{lfl.l_!_.t .dmm':: Déng HLILL_- Bau Nim. }1::_“,‘1.1 Chim Thanh ] I_.JNQ—!H)ND a— - G300 Ban QLA D IXD tnh
(K& ndi cac tusen dudmg Minh [ hianh-13iu Nam) ngay 13/7/2020
TNQ-HDND
' ¢ ol e vone gy o Plarcre Hoa v vy 13/7/2020: ; 5 i
% Ni d‘ung dm_.r?_, Ilt;)l l)ufml% vong guanh Ho Phooe Hoa van |15__ 1y 13/7/2020: 300010 108,000 (08000 Ban QLDA DX 1ink
Khu cong nghiép Dong Xoai | FNOQ-TTDNIY
ngay HK12/2020
& “li'. o S .- "-“i -} l‘ "hi 1 i ;. : ..{' l"ll - i . g i
g [|Fruimgiiuimgant Dong lien - s Rhundi dii den Tin RN 200.000) 180.000 180000 Ran QLDA DTXD tinh
Lip nedy 13/7/2020
(v dung dudng Déng Xoai - 1an Lap (vinh dai phia Tay hi NQ-
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